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u hướng sử dụng công nghệ được xem là hướng đi tất yếu mà các quốc gia lựa chọn trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội quốc gia mình. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tác động đến sự thay đổi quan hệ lao động, giữ vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động (NLĐ) thông qua việc người sử dụng lao động (NSDLĐ) và NLĐ sử dụng internet kết nối vạn vật và các công nghệ khác hỗ trợ trong việc thiết lập quan hệ lao động. Hợp đồng lao động điện tử chính là hướng đi mới, đột phá trong việc thiết lập quan hệ pháp luật lao động đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay.
1. Một số vấn đề pháp lí về hợp đồng lao động điện tử 

Hợp đồng lao động là một hình thức pháp lí giữ vai trò quan trọng nhằm thiết lập quan hệ pháp luật lao động giữa NLĐ và NSDLĐ. Đây được xem là một hình thức pháp lí cơ bản để làm phát sinh mối quan hệ này. Những giá trị cơ bản mà hình thức pháp lí hợp đồng lao động đem lại cho NSDLĐ cũng như NLĐ là: 1) Đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động nơi diễn ra việc mua bán sức lao động; 2) Phản ánh ý chí của NLĐ và NSDLĐ trong việc thiết lập, thay đổi hay chấm dứt hợp đồng lao động; 3) Ghi nhận quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia quan hệ lao động; 4) Xác lập căn cứ pháp lí để giải quyết tranh chấp lao động khi các bên có những mâu thuẫn, bất đồng không thể giải quyết được. Cũng chính vì những giá trị không thể thay thế được của hợp đồng lao động, Bộ luật Lao động đã ghi nhận nhiều hình thức khác nhau khi các chủ thể lựa chọn để giao kết hợp đồng lao động. Trong đó, hình thức truyền thống được các bên lựa chọn vẫn là việc giao kết bằng văn bản hoặc lời nói như quy định của Bộ luật Lao động. Theo quy định tại Điều 16 Bộ luật Lao động, “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, NLĐ giữa 01 bản, NSDLĐ giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; 2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói”.
Bên cạnh đó, NSDLĐ và NLĐ cũng có thể lựa chọn một phương thức giao kết hợp đồng lao động mới thông qua sử dụng phương tiện điện tử và thông điệp dữ liệu: “Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản”.(
)
Để nhận diện hợp đồng lao động điện tử với hợp đồng lao động truyền thống, cần làm rõ một số vấn đề pháp lí sau:
Thứ nhất, khái niệm hợp đồng lao động điện tử 
Điện tử là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong đời sống xã hội. Phương tiện điện tử là cơ sở để phân biệt hợp đồng lao động truyền thống và hợp đồng lao động theo hướng đi mới. Luật Giao dịch điện tử quy định: “Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động trên công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự”.(
)
Hợp đồng lao động điện tử là loại hợp đồng lao động được giao kết thông qua công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự. Hợp đồng lao động điện tử là một loại của hợp đồng điện tử. Luật Giao dịch điện tử đưa ra khái niệm hợp đồng điện tử, theo đó, khái niệm này được hiểu là: “Hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu”.(
)
Từ các góc độ tiếp cận này, hợp đồng lao động điện tử được hiểu như sau:
Hợp đồng lao động điện tử là sự thoả thuận giữa NSDLĐ và NLĐ thông qua công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự dưới dạng thông điệp dữ liệu làm phát sinh quan hệ lao động. 

Thứ hai, đặc trưng và nhận diện hợp đồng lao động điện tử 

Để xác định các đặc điểm của hợp đồng lao động điện tử và nhận diện hợp đồng lao động điện tử cần xác định các yếu tố sau:

Một là về mặt bản chất, dù thiết lập qua phương thức điện tử nhưng giữa NSDLĐ và NLĐ vẫn thể hiện được sự tự do thoả thuận trong việc xác lập quan hệ lao động. NSDLĐ và NLĐ vẫn tự do thoả thuận ý chí và lí trí trên cơ sở xác định được các vấn đề như đề nghị việc giao kết hợp đồng lao động điện tử, kí hợp đồng lao động điện tử, xác nhận chữ kí của NLĐ thông qua thông điệp dữ liệu.
Hai là hợp đồng lao động điện tử được NSDLĐ và NLĐ lựa chọn trên cơ sở sử dụng công cụ hỗ trợ qua công nghệ điện, điện tử, kĩ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự mà chủ yếu là hệ thống Intenet và email là công cụ chính để truyền tải ý chí và lí trí của các bên nhằm xác lập quan hệ lao động. Thông qua công nghệ điện tử, NSDLĐ và NLĐ có thể bày tỏ quan điểm về hình thức thiết lập hợp đồng lao động điện tử, thời điểm gửi thông điệp dữ liệu, thời điểm xác lập hợp đồng lao động điện tử, vấn đề chữ kí của NLĐ, các nội dung hợp đồng lao động điện tử… 
Thông điệp dữ liệu truyền tải là các thông tin dưới dạng kí hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Thông điệp dữ liệu thường được thể hiện dưới hình thức trao đổi dữ liệu điện tử, chứng từ điện tử, thư điện tử, điện báo, fax và các hình thức tương tự.(
)
Ba là nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động điện tử
Cũng giống hợp đồng lao động truyền thống, khi giao kết hợp đồng lao động điện tử,NSDLĐ và NLĐ cũng phải tuân thủ yếu tố tự do, tự nguyện. Đây là một trong những điều kiện không thể thiếu của mọi hợp đồng nói chung. Khi tham gia giao kết hợp đồng lao động, các bên được quyền tự do thể hiện ý chí và lí trí của mình để xác lập các điều khoản, trong đó chứa đựng quyền và nghĩa vụ mà các chủ thể sẽ phải thực hiện. Chính vì vậy, sự tự do, tự nguyện là những yêu cầu cơ bản đầu tiên khẳng định yếu tố cá nhân của chủ thể. Tính tự nguyện bị chi phối bởi ý chí đích thực của người tham gia giao kết hợp đồng lao động và không chịu sự can thiệp của bên thứ ba, trừ một số trường hợp đặc biệt như: “Trong trường hợp NLĐ từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của NLĐ”.(
) Chính vì vậy, nguyên tắc này vừa mang tính tuyệt đối, vừa mang tính tương đối.(
)
Ngoài ra, trong hợp đồng lao động điện tử, các bên cũng tuân thủ nguyên tắc bình đẳng. Đây là nguyên tắc quan trọng cần thiết đối với NLĐ và NSDLĐ bởi nguyên tắc này xác lập địa vị pháp lí của các chủ thể khi giao kết hợp đồng. Pháp luật quy định các trình tự, thủ tục cũng như những nội dung cơ bản để các chủ thể xác lập quyền và nghĩa vụ của mình trên cơ sở sự tôn trọng nhau. Trong hợp đồng lao động điện tử, NSDLĐ và NLĐ được quyền bình đẳng khi đưa ra những đề nghị và các cách thức xác lập hợp đồng lao động điện tử, thời điểm giao kết, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động điện tử. 
Bên cạnh các nguyên tắc trên, trong hợp đồng lao động điện tử, NSDLĐ và NLĐ cũng phải bảo đảm nguyên tắc thiện chí, hợp tác và trung thực. Nguyên tắc này giữ vị trí, vai trò quan trọng trong quan hệ lao động, bởi vì quan hệ lao động có hàihoà, ổn định và tiến bộ hay không phụ thuộc nhiều vào thiện chí và hợp tác của NLĐ và NSDLĐ.
Ngoài ra, trên thực tế có nhiều NLĐ làm công việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, do đó trung thực là một trong những yếu tố cần phải được chú trọng trong quá trình giao kết hợp đồng lao động điện tử. Đồng thời, trong giao kết hợp đồng lao động điện tử, các bên cũng bảo đảm yếu tố không trái pháp luật, thoả ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Nguyên tắc này buộc NLĐ và NSDLĐ phải tuân thủ tất cả những giới hạn mà pháp luật quy định. 

Bốn là chủ thể của hợp đồng lao động điện tử 
Nhìn chung, khi giao kết hợp đồng lao động truyền thống, NSDLĐ và NLĐ là hai chủ thể tham gia trong hình thức này. Pháp luật hiện hành quy định: “NSDLĐ là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng NLĐ làm việc cho mình theo thoả thuận; trường hợp NSDLĐ là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ”.(
) Pháp luật hiện hành cũng quy định: “NLĐ là người làm việc cho NSDLĐ theo thoả thuận, được trả lương và chịu sự quản lí, điều hành, giám sát của NSDLĐ”.(
) Tuy nhiên, đối với hợp đồng lao động điện tử, ngoài các chủ thể đã được pháp luật hiện hành quy định, còn có các nhà cung cấp dịch vụ mạng và các cơ quan chứng thực chữ kí điện tử hỗ trợ cho NLĐ và NSDLĐ trong quá trình kí kết hợp đồng lao động điện tử. Chữ kí điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, kí hiệu, âm thanh hoặc các hình thức khác bằng phương tiện điện tử, gắn liền hoặc kết hợp một cách logic với thông điệp dữ liệu, có khả năng xác nhận người kí thông điệp dữ liệu và xác nhận sự chấp thuận của người đó đối với nội dung thông điệp dữ liệu được kí.(
) Trong hợp đồng lao động điện tử, NSDLĐ và NLĐ có quyền thoả thuận việc sử dụng chữ kí điện tử hoặc không theo các nguyên tắc sau:

“1. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, các bên tham gia giao dịch điện tử có quyền thoả thuận:

a) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ kí điện tử để kí thông điệp dữ liệu trong quá trình giao dịch; 

b) Sử dụng hoặc không sử dụng chữ kí điện tử có chứng thực;

c) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ kí điện tử trong trường hợp thoả thuận sử dụng chữ kí điện tử có chứng thực”.(
)
Trong hợp đồng lao động điện tử, nhà cung cấp dịch vụ mạng bảo đảm cho việc truyền tải thông điệp dữ liệu giữa NSDLĐ và NLĐ để giúp các bên thực hiện việc thiết lập quan hệ pháp luật lao động. Chính vì vậy, đây được xem là chủ thể trung gian góp phần giúp cho NSDLĐ và NLĐ tạo lập quan hệ hợp đồng.
Năm là nội dung của hợp đồng lao động điện tử
Giống như hợp đồng lao động truyền thống, NSDLĐ và NLĐ cũng phải thoả thuận những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động như: tên và địa chỉ NSDLĐ hoặc của người đại diện hợp pháp; họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của NLĐ; công việc và địa điểm làm việc; thời hạn của hợp đồng lao động; mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; chế độ nâng bậc, nâng lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kĩ năng nghề.(
)
Ngoài các nội dung này, trong hợp đồng lao động điện tử, các bên còn chú ý những nội dung gắn liền với công nghệ điện tử như: địa chỉ email, cổng truy cập, các nội dung liên quan đến vấn đề gửi đề nghị giao kết và thời điểm thiết lập quan hệ, các nội dung liên quan đến phương thức trả lương, phương thức thanh toán bằng tài khoản, các yêu cầu đặt ra đối với vấn đề chữ kí điện tử, tính bảo mật thông tin, các nội dung liên quan đến thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử…
2. Những vấn đề đặt ra khi áp dụng hợp đồng lao động điện tử vào thực tế

Hợp đồng lao động điện tử giữ vai trò quan trọng đối với NSDLĐ và NLĐ trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 có ảnh hưởng lớn đến thị trường lao động nói chung và vấn đề kí kết, thực hiện hợp đồng lao động nói riêng. Đối với NSDLĐ, cách mạng công nghiệp 4.0 đem đến luồng gió mới trong việc chuyển giao công nghệ, sử dụng internet kết nối vạn vật và các công nghệ khác giúp cho NSDLĐ cải tiến quy trình làm việc, tăng hiệu suất lao động và thúc đẩy sự phát triển, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường khu vực và quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp các công nghệ lại với nhau, làm mờ ranh giới giữa vật lí, kĩ thuật số và sinh học đã đem lại cho doanh nghiệp những lợi thế nhất định. Thời kì kỉ nguyên kinh tế số mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuyển giao công nghệ và sự chia sẻ, hợp tác giữa các doanh nghiệp với nhau. Đặc biệt, việc kí kết hợp đồng lao động thông qua hình thức thông điệp dữ liệu giúp cho các doanh nghiệp rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí trong việc thiết lập quan hệ lao động giữa các bên.(
) Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại sự bất bình đẳng lớn hơn, đặc biệt ở khả năng phá vỡ thị trường lao động. Khi tự động hoá thay thế cho NLĐ trong toàn bộ nền kinh tế có thể làm trầm trọng thêm sự chênh lệch giữa lợi nhuận so với vốn đầu tư và lợi nhuận so với sức lao động.(
) Điều này làm ảnh hưởng đến quan hệ lao động giữa NSDLĐ và NLĐ. Trong đó, vấn đề việc làm và sự thu hẹp quan hệ lao động cũng như việc thay thế nhân sự con người bằng các phương tiện công nghệ đang ngày càng đặt ra cho hệ thống pháp luật lao động có những điều chỉnh phù hợp. Trong đó, kinh nghiệm của một số nước cho thấy phải tiến hành dự báo việc làm trong lĩnh vực thông tin, truyền thông, thiết lập các chương trình đào tạo chủ chốt về các loại công nghệ chính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư(
) hợp đồng lao động điện tử được xem là một ghi nhận hợp lí, thức thời, đáp ứng yêu cầu đặt ra giai đoạn hiện nay. 

Hợp đồng lao động điện tử có nhiều ưu điểm như: 

- Hợp đồng lao động điện tử giúp cho việc tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí giữa NSDLĐ và NLĐ trong quá trình thiết lập quan hệ lao động. Phương thức này giúp cho doanh nghiệp tăng độ chính xác cho thông tin và giảm thời gian quy trình kí kết như hợp đồng lao động truyền thống; 

- Hợp đồng lao động điện tử sử dụng không gian mạng và công nghệ ảo truyền tải thông tin một cách nhanh nhất, cắt giảm các thủ tục không cần thiết trong trình tự giao kết hợp đồng lao động truyền thống. Các bên cũng sẽ lưu giữ hợp đồng lao động điện tử một cách đơn giản, tiện lợi, gọn nhẹ.
- Hợp đồng lao động điện tử có thể giúp các bên thay đổi nội dung hợp đồng một cách nhanh chóng, thuận lợi giúp cho NSDLĐ và NLĐ trong quá trình thực thi.
Tuy nhiên, phương thức giao kết hợp đồng lao động điện tử cũng tiềm ẩn những rủi ro và khó khăn khi áp dụng vào thực tế. Để kí kết và thực hiện hợp đồng lao động điện tử trong thực tế, vấn đề thay đổi trong nhận thức từ việc kí hợp đồng lao động truyền thống sang dạng thông điệp dữ liệu chính là trở ngại đầu tiên. Ngoài ra, vấn đề hợp đồng lao động điện tử mới được ghi nhận trong hành lang pháp lí cũng là một khó khăn khi triển khai trong thực tế.
Trước những thách thức đặt ra khi áp dụng hợp đồng lao động điện tử vào thực tiễn, có thể thấy, hành lang pháp lí về hợp đồng lao động điện tử còn có một số vấn đề cần luận giải như sau:
Thứ nhất, quan hệ lao động là một loại quan hệ được thiết lập giữa NSDLĐ và NLĐ trong quá trình lao động. Các chủ thể thực hiện hành vi mua bán sức lao động và sức lao động là một loại hàng hóa mang tính đặc biệt. Đối với phương thức giao kết hợp đồng lao động điện tử, để xác thực NLĐ đặc biệt là NLĐ dưới 15 tuổi thực hiện các ngành nghề, công việc mà pháp luật cho phép là khá khó khăn. 
Thứ hai, pháp luật vẫn chưa quy định cụ thể vấn đề quản lí việc kí kết hợp đồng lao động nói chung và kí hợp đồng lao động điện tử nói riêng. Đặc biệt, việc kí kết hợp đồng lao động điện tử dưới dạng ủy quyền cho nhóm NLĐ hoặc điều chỉnh trường hợp kí nhiều hợp đồng lao động điện tử cho những NLĐ nghỉ hưu. Thực tiễn áp dụng vấn đề này gặp nhiều hạn chế và vướng mắc cần phải được điều chỉnh một cách cụ thể.
Thứ ba, điều chỉnh các trường hợp NSDLĐ hoặc NLĐ có hành vi lừa dối trong giao kết hợp đồng lao động điện tử, NLĐ có hành vi không trung thực hoặc NSDLĐ che giấu hành vi vi phạm qua giao kết hợp đồng lao động điện tử.
Thứ tư, việc quản lí vấn đề đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động nói chung và hợp đồng lao động điện tử nói riêng gặp một số khó khăn nhất định. Thực tế, NSDLĐ thường kí hợp đồng với các tên gọi như: “hợp đồng dịch vụ”, “hợp đồng cộng tác viên”, “hợp đồng tư vấn”, “hợp đồng đại lí” để trốn tránh đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Vấn đề quản lí việc đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động nói chung và hợp đồng lao động điện tử nói riêng cũng chưa được pháp luật hiện hành quy định cụ thể để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ khi tham gia giao kết hợp đồng lao động điện tử.

Thứ năm, Các quy định về chế tài đối với trường hợp vi phạm hợp đồng lao động điện tử do NSDLĐ, NLĐ vi phạm cũng đang còn bỏ ngỏ.
Để tạo hành lang pháp lí cho người lao động và người sử dụng lao động trong giao kết thực hiện hợp đồng lao động điện tử, cần hoàn thiện pháp luật lao động theo các hướng sau:
- Hoàn thiện hợp đồng lao động điện tử cần phải đặt trong bối cảnh hoàn thiện các chế định pháp luật về hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động nhằm tạo cơ sở pháp lí để thực hiện các biện pháp bảo hộ cho người lao động trong nước, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho các bên trong quan hệ lao động trước những thay đổi của thị trường lao động.(
)
- Điều chỉnh hợp đồng lao động điện tử cần tính đến sự thay đổi, sự phá vỡ thị trường lao động truyền thống làm xuất hiện nhiều công việc mới; 

- Điều chỉnh hợp đồng lao động điện tử chú trọng đến tính linh hoạt của thị trường lao động và sự vận hành của thị trường lao động.

- Điều chỉnh đồng lao động điện tử chú trọng đến vấn đề thông tin, vấn đề kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện hợp đồng lao động điện tử.

Tóm lại, với những vấn đề pháp lí nêu trên, để bảo đảm tính hiệu quả khi triển khai giao kết hợp đồng lao động điện tử trên thực tế, nhà nước cần nhanh chóng ban hành các quy định hướng dẫn liên quan đến hợp đồng lao động điện tử. Việc sớm ban hành những quy định về hợp đồng lao động điện tử giúp cho NSDLĐ và NLĐ có cơ sở để áp dụng thống nhất trong thực tế, đồng thời phát huy được vai trò quan trọng của hợp đồng lao động điện tử trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài vấn đề hoàn thiện hành lang pháp lí về hợp đồng lao động điện tử, cũng cần tính đến vai trò của cơ quan quản lí nhà nước về lao động, sự chủ động của NSDLĐ, NLĐ và các nhà cung cấp dịch vụ mạng cũng như các cơ chế bảo đảm cho hợp đồng lao động điện tử thực hiện mang tính khả thi./.
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